
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

140G30-2 Nắp hoàn chỉnh BS001G Máy Chà Nhám Băng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

009 1

140G30-2 Nắp hoàn chỉnh DCO181 Máy Cắt Thạch Cao Cầm Tay Hoạt Động Bằn
g Pin

022 1

140G30-2 Nắp hoàn chỉnh DGA412 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 050-1 1

140G30-2 Nắp hoàn chỉnh DGA414 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 050-1 1

140G30-2 Nắp hoàn chỉnh DGA418 Cordless Angle Grinder 050-1 1

140G30-2 Nắp hoàn chỉnh DGA512 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 050-2 1

140G30-2 Nắp hoàn chỉnh DGA514 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 050-1 1

140G30-2 Nắp hoàn chỉnh DGA518 Cordless Angle Grinder 050-1 1

140G30-2 Nắp hoàn chỉnh DHR282 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

094-1 1

140G30-2 Nắp hoàn chỉnh DHR283 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

094-1 1

140G30-2 Nắp hoàn chỉnh DHS661 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 003-1 1

140G30-2 Nắp hoàn chỉnh DLS111 Máy Cưa Trượt chạy Pin 005-1 1

140G30-2 Nắp hoàn chỉnh DLS211 Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi
n

005 1

140G30-2 Nắp hoàn chỉnh DSP601 Máy Cưa Đĩa Cắt Sâ� Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

109-1 1

140G30-2 Nắp hoàn chỉnh GA021G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 004 1

140G30-2 Nắp hoàn chỉnh GA023G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 004 1

140G30-2 Nắp hoàn chỉnh GA027G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 004 1

140G30-2 Nắp hoàn chỉnh GA029G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 004 1

140G30-2 Nắp hoàn chỉnh GA039G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 003 1

140G30-2 Nắp hoàn chỉnh GA041G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 003 1

140G30-2 Nắp hoàn chỉnh GA042G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 003 1

140G30-2 Nắp hoàn chỉnh GA044G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 003 1

140G30-2 Nắp hoàn chỉnh HM004G Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

001 1

140G30-2 Nắp hoàn chỉnh HR001G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

094 1

140G30-2 Nắp hoàn chỉnh HR002G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

094 1

140G30-2 Nắp hoàn chỉnh HR007G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

076 1

140G30-2 Nắp hoàn chỉnh HR008G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

113 1

140G30-2 Nắp hoàn chỉnh HR009G Cordless Combination Hammer 124 1

140G30-2 Nắp hoàn chỉnh HR010G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

075 1

140G30-2 Nắp hoàn chỉnh HR011G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

086 1

140G30-2 Nắp hoàn chỉnh HS012G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 001 1

140G30-2 Nắp hoàn chỉnh LH001G Cordless Table Top Miter Saw 093 1

140G30-2 Nắp hoàn chỉnh LS003G Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi
n

005 1

140G30-2 Nắp hoàn chỉnh LS004G Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi
n

005 1

140G30-2 Nắp hoàn chỉnh RS002G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

088 1

140G30-2 Nắp hoàn chỉnh WUT02 Bộ Ch�yển Đổi Thiết Bị Th� Và Phát Không D
ây

001 1
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